
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3, Số nhà 117 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMALL DUCK MIỀN BẮC VIỆT NAM

0110787252

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719(Chính)

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SMALL DUCK MIỀN BẮC 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMALL DUCK NORTHERN VIET NAM 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMALLDUCK.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912009603
Email: smallduckmienbac@gmail.com www.smallduckmienbac.vn

Fax:
Website:
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18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miến, tem, tiền kim khí các loại)

4773

23. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4774

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bén lẻ các loại hàng hoá bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ vận tải hàng hoá bằng xe thô sơ (Điều 9 Nghị định 
86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014))

4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

32. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)

5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics (Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh dịch vụ logistics)

5229

35. Bưu chính
Chi tiết: Dịch vụ bưu chính liên tỉnh
(Điều 21 Luật Bưu chính 2010 được hướng dẫn chi tiết tại 
Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP)

5310
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM HỮU 
HẠN SMALL 
DUCK VIỆT 
NAM

Số nhà 136 A - 
138 đường Quang 
Trung, Phường 
10, Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 20,000

0318279201

36. Chuyển phát 5320

37. Quảng cáo
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

7310

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ dịch vụ lấy lại tài sản, hoạt động đấu giá độc lập) 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 HÀ VĂN DUY Số nhà 54, 
Phường Quang 
Trung, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

210.000 2.100.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 210.000 2.100.000.000 70,000

0010700046
82

3 ĐỖ THỊ THO Số 608 Nhà C 
Khu nhà ở Tái 
định cư , Phường 
Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

0301710055
49

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001070004682
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 54 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 54 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN DUY Nam

20/05/1970 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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